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HỌ VÀ TÊN GIÁO VIÊN 
THỜI 

GIAN 

2 3 4 5 6 7 

SÁNG CHIỀU SÁNG CHIỀU SÁNG CHIỀU SÁNG CHIỀU SÁNG CHIỀU SÁNG CHIỀU 

PHẠM VĂN CHI 18 TIẾT 

 (3 TIẾT TỔ TRƯỞNG) 

 

1   10/1 

Cầu  

Lông 

 10/8 

Cầu 

Lông 

 10/14 

Cầu 

 Lông 
HỌP 

(NẾU 

CÓ) 

  

 

 

2        

3   
11/11 

B RỔ 

11/8 

Bóng 

Chuyền 

   

4         

5         

TRẦN THỊ LAN HƯƠNG  

17 TIẾT  

 

1     10/10 

Cầu 

Lông 

  

HỌP 

(NẾU 

CÓ) 

10/13 

Cầu 

 Lông 

  

2 10/9 

Cầu 

Lông 

 

12/6 

      

3   12/3-1T QP 10/2–1T QP 

12/8 

 

4        

5          

TRẦN HOÀNG PHI 

18 TIẾT 

1     11/4 

Cầu 

Lông 

  

HỌP 

(NẾU 

CÓ 

11/1 

Cầu Lông 

  

2 11/2 

Cầu 

Lông 

 

12/5 

      

3   11/13 

Cầu  

Lông 

 

12/1 

 

4       

5         

LƯƠNG VĂN SEN  

18 TIẾT (1 TIẾT TỔ PHÓ) 

1   11/3 

Bóng 

Chuyền 

    

HỌP 

(NẾU 

CÓ) 

11/5 

Bóng 

Chuyền 

  

2         

3   

12/2 

   11/10 

Bóng 

Chuyền 

11/7 

Bóng 

Chuyền 

4     12/3  

2T TD 

  

5       

PHAN TRƯƠNG VƯƠNG TÂN  

17 TIẾT 

 

1     10/3 

Bóng 

Chuyền 

  

HỌP 

(NẾU 

CÓ 

   

2 10/7 

Bóng 

Chuyền 

 

12/7 

       

3   

12/10 

   

12/4 4    10/2-2T TD  

B Chuyền 

  

5        

NGUYỄN ANH TỈNH 17 TIẾT 

(3 TIẾT QUẢN LÝ THIẾT BỊ) 

1   10/6 

Bóng 

Chuyền 

   10/5 

Bóng  

Chuyền 
HỌP 

(NẾU 

CÓ) 

10/4-2 TD 

B Chuyền 

  

2        

3   

12/11 

    

12/9 4         

5         

NGUYỄN THỊ THUỶ 

17 TIẾT (1 TIẾT TTCĐ) 

1   10/12 

Cầu 

Lông 

    

HỌP 

(NẾU 

CÓ) 

   

2 10/11 

Cầu 

Lông 

11/6 

Cầu  

Lông 

       

3 11/9 

Cầu  

Lông 

   10/4-1 QP 11/12 

Cầu  

Lông 

 

4       

5         


